ĐÁP ÁN ÔN TẬP TOÁN 6  - TUẦN 12
DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI
Bài tập 1: Tính:
a) 123 + 751 + (-123) – 51
= 123 + (-123) + 751 – 51
= [123 + (-123)] + (751 – 51)
= 0 + 700 = 700
b) (-3) . 25 + (-3) . 75
= (-3) . (25 + 75)
= (-3) . 100 = -300.
c) (-50) . 7 – 5 . 20
= (-50) . 7 – 5 . 10 . 2
= (-50) . 7 – 50 . 2
= (-50) . 7 + (-50) . 2
= (-50) . (7 + 2)
= (-50) . 9 = -450.
Bài tập 2: Tính nhanh:
S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2021 – 2022 + 2023
= (1 – 2) + (3 – 4) + (5 – 6) + … + (2021 – 2022) + 2023
Quan sát các cặp dấu ngoặc: (1 – 2) ; (3 – 4) ; … ; (2021 – 2022), ta thấy các số hạng phía sau trong các cặp dấu ngoặc (các số được tô đậm) tăng dần và lần lượt cách nhau 2 đơn vị. Do đó, số cặp dấu ngoặc là: (2022 – 2) : 2 + 1 = 1011 (cặp).
Mặt khác, giá trị của các cặp dấu ngoặc trên đều bằng -1.
Vậy ta có:
S = 1011 . (-1) + 2023 = -1011 + 2023 = 1012.
Bài tập 3: Tìm x, biết:
a) x + (-2) = -3 – 8
    x + (-2)  = -11.
    x 	        = -11 – (-2) 
    x	        = -11 + 2 
    x	        = -9.
b) -10 – (31 – x) = 40
    -10 – 31 +  x   = 40
    -41 + x 	       = 40
 x	 = 40 – (-41) 
 x  	 = 40 + 41
 x 	  = 81.
[bookmark: _GoBack]Bài tập 4: Ta áp dụng các số nguyên để giải bài toán này:
+) Dùng số 0 để chỉ tầng G;
+) Dùng các số nguyên dương 1; 2; 3; …; 24 để chỉ các tầng lầu;
+) Dùng các số nguyên âm -1 và -2 để chỉ lần lượt các tầng hầm B1 và B2.
Khi thang máy đi lên, ta sử dụng phép cộng. Khi thang máy đi xuống, ta sử dụng phép trừ.
Thang máy đang ở tầng 12, sau đó đi lên 7 tầng, và xuống 21 tầng rồi lại lên 2 tầng, vậy tầng mà nó đến là:
12 + 7 – 21 + 2 = 19 – 21 + 2 = -2 + 2 = 0.
Vì ta đã dùng số 0 để chỉ tầng G, nên ta kết luận thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng G (hay tầng trệt).
Bài tập 5: 
a) Các thông tin không hợp lí trong bảng dữ liệu là: Nóng; 45; Lạnh.
b)
	Thông tin không tin hợp lí
	Tiêu chí vi phạm
	Giải thích

	Nóng
	Dữ liệu phải đúng định dạng
	Phải dùng định dạng số

	45
	Dữ liệu phải nằm trong phạm vi dự kiến.
	Thân nhiệt người không thể vượt quá 42

	Lạnh
	Dữ liệu phải đúng định dạng
	Phải dùng định dạng số
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